
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN GDCD LỚP 11  

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÃ ĐỀ 118 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(4 

điểm) 

Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người 

sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? 

- Thời gian lao động cá biệt người thứ 3 thực hiện đúng yêu cầu quy luật giá 

trị, nên có lợi nhuận. 

- Thời gian lao động cá biệt người thứ 1 thực hiện tốt quy luật giá trị, nên thu 

nhiều lợi nhuận hơn người thứ 3. 

- Thời gian lao động cá biệt người thứ 2 vượt quá thời gian lao động xã hội 

cần thiết nên vi phạm quy luật giá trị, bị thua lỗ. 
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1.25 

 

1.5 

2 

(4 

điểm) 

a/ Thế nào là cạnh tranh? Cho ví dụ. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là 

gì? 

+ Canh tranh là: sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sx, kinh 

doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi 

nhuận. 

Ví dụ: HS tự cho đảm bảo đúng. 

+ Mục đích cuối cùng là: Nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình nhiều hơn so 

với người khác. 

b/ Em hiểu thế nào là cạnh tranh không lành mạnh? Cho ví dụ. 

+ Không lành mạnh: Vi phạm pháp luật, trái chuẩn mực đạo đức, làm rối loạn 

và kiềm hãm sự phát triển của kinh tế. 

VD: Bán hàng giả kém chất lượng;... 
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3 

(2 

điểm) 

Thế nào là quan hệ cung – cầu? Khi giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – 

cầu điều gì xảy ra? 

- Quan hệ cung – cầu là: mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa người bán 

và người mua hay giữa những người sx với những người tiêu dùng diễn ra trên 

thị trường để xác định giá cả, số lượng hàng hóa, dịch vụ. 

- Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu. 

+ Về phía cung: Khi giá cả tăng lên, các doanh nghiệp mở rộng sx, cung tăng 

lên. Và ngược lại. 

+ Về phía cầu: Khi giá cả giảm xuống, thì nói chung cầu có xu hướng tăng lên 

và ngược lại. 
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- HẾT -  



MÃ ĐỀ 119 

CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

1 

(4 

điểm) 

Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người 

sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? 

- Thời gian lao động cá biệt người thứ 1 thực hiện đúng yêu cầu quy luật giá 

trị, nên có lợi nhuận. 

- Thời gian lao động cá biệt người thứ 2 thực hiện tốt quy luật giá trị, nên thu 

nhiều lợi nhuận hơn người thứ 1. 

 - Thời gian lao động cá biệt người thứ 3 vượt quá thời gian lao động xã hội 

cần thiết nên vi phạm quy luật giá trị, bị thua lỗ. 

 

 

 

1.25 

 

1.25 

 

1.5 

2 

(4 

điểm) 

a/ Thế nào là cạnh tranh? Cho ví dụ. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì? 

- Canh tranh là: sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sx, kinh 

doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi 

nhuận.  

- VD: HS tự cho đảm bảo đúng. 

- Nguyên nhân: Do tồn tại nhiều chủ sở hữu kinh tế với tư cách là những đơn 

vị kinh tế độc lập/ Do điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau. 

b/ Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh? Cho ví dụ. 

+ Lành mạnh: Đúng pháp luật, chuẩn mực đạo đức, kích thích kinh tế phát 

triển đúng hướng. 

Vd: Kinh doanh hàng hóa chất lượng, đảm bảo an toàn. 
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3 

(2 

điểm) 

Thế nào là cầu? Khi cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường điều gì xảy 

ra? 

- Cầu là: khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một 

thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. 

- Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường: 

+ Khi cung = cầu, giá cả = giá trị 

+ Khi cung > cầu, giá cả < giá trị 

+ Khi cung < cầu, giá cả > giá trị 

 

1.0 
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0.25 

- HẾT -  

 



 

Câu 1. (4,0 điểm) 

Em hãy nhận xét việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất 

(1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? 

 

 Thời gian lao động xã hội cần thiết   

               (3)       (của 1 hàng hóa A) 

                              (1)  (2) 

 

Câu 2. (4,0 điểm)  

a) Thế nào là cạnh tranh? Cho ví dụ. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì? 

b) Em hiểu thế nào là cạnh tranh không lành mạnh? Cho ví dụ. 

Câu 3. (2,0 điểm) 

Thế nào là quan hệ cung – cầu? Khi giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu 

điều gì xảy ra? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 11  

 

  

 Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
Mã đề 118 



 

Câu 1. (4,0 điểm) 

Em hãy nhận xét việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất 

(1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? 

 

 Thời gian lao động xã hội cần thiết   

               (1)       (của 1 hàng hóa A) 

                              (2)  (3) 

 

Câu 2. (4,0 điểm)  

a) Thế nào là cạnh tranh? Cho ví dụ. Nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh. 

b) Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh? Cho ví dụ. 

Câu 3. (2,0 điểm) 

Thế nào là cầu? Khi cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường điều gì xảy ra? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 11  

 

  

 Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
Mã đề 119 



        

Câu 1. (4,0 điểm) 

Trình bày tác động quy luật giá trị trong phân hóa giàu nghèo giữa những người 

sản xuất hàng hóa. Cho ví dụ. 

Câu 2. (4,0 điểm)  

a) Thế nào là cạnh tranh? Cho ví dụ. 

b) Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh? Cho ví 

dụ minh họa. 

Câu 3. (2,0 điểm) 

Thế nào là cầu? Khi cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường điều gì xảy ra? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................  Số báo danh: ...  ..................................  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 11  

HÒA NHẬP 

  

 Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 
Mã đề: 115 


